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QUY CHẾ
THỰC HIỆN GIÁM SÁT VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CÓ KIỂM SOÁT DỊCH VỤ VIỄN THÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỸ ĐẠO TẦM THẤP KHÔNG GIỚI HẠN TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP HOẶC TỶ LỆ ĐÓNG GÓP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 24 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ngày 09 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng và Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài;
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thống nhất ban hành Quy chế thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu điều kiện triển khai thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định mục đích, nguyên tắc, cơ chế, phương thức, nội dung và trách nhiệm giám sát việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu điều kiện triển khai thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.
2. Đối tượng áp dụng
a) Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (sau đây gọi là các cơ quan giám sát);
b) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Tổ chức thí điểm (Tập đoàn Space Exploration Technologies) và doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam quy định tại Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài là đối tượng giám sát.
3. Phạm vi và thời gian giám sát
a) Phạm vi giám sát: trên toàn quốc, theo phạm vi triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông của đối tượng giám sát;
b) Thời gian giám sát: 05 năm theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 659/QĐ-TTg.
Điều 2. Mục đích
Tăng cường trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp giữa các đơn vị, cơ quan giám sát nhằm thực hiện hiệu quả việc giám sát, đồng thời đánh giá khả năng kiểm soát, giám sát, quản lý việc tuân thủ pháp luật và các yêu cầu điều kiện triển khai thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện giám sát
1. Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện, an ninh mạng, phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Các cơ quan giám sát chủ động tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện thí điểm đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình căn cứ quy định tại Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19 tháng 2 năm 2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thí điểm có kiểm soát triển khai dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài.
3. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời giữa các cơ quan giám sát trong quá trình thực hiện giám sát.
Điều 4. Cơ chế giám sát
1. Thông qua việc thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật, báo cáo đột xuất của tổ chức thí điểm, doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam về hoạt động thí điểm hoặc theo yêu cầu của cơ quan giám sát.
2. Hoạt động kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ viễn thông và sử dụng tần số vô tuyến điện của doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam.
3. Các cơ chế, yêu cầu, điều kiện, biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Phương thức phối hợp giám sát
1. Trao đổi, góp ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan đề nghị.
2. Tổ chức các đoàn công tác liên Bộ thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
3. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết.
4. Các hình thức khác trên cơ sở thống nhất giữa các Bộ, phù hợp với quy định của pháp luật.
CHƯƠNG II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT
Điều 6. Giám sát việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện thí điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông
1. Nội dung giám sát
a) Loại hình dịch vụ viễn thông triển khai cung cấp.
b) Phạm vi triển khai kinh doanh dịch vụ viễn thông.
c) Số lượng thuê bao tối đa.
d) Việc thực hiện đầu tư phát triển mạng viễn thông theo cam kết triển khai mạng viễn thông.
2. Trách nhiệm thực hiện
a) Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung về kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều này.
b) Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp giám sát việc thực hiện các nội dung về kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều này trên địa bàn.
Điều 7. Giám sát việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện thí điểm về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
1. Nội dung giám sát
a) Việc sử dụng tần số đảm bảo tuân thủ các điều kiện kỹ thuật quy định trong giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.
b) Việc sử dụng tần số đảm bảo không gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện được cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện tại Việt Nam và các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
c) Việc khắc phục nhiễu có hại (nếu có) từ hệ thống vệ tinh tầm thấp đến các thiết bị vô tuyến điện được cấp phép sử dụng tại Việt Nam và các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ quốc phòng và an ninh của Việt Nam.
d) Việc đảm bảo không gây cản trở, ảnh hưởng bất lợi trong việc phối hợp tần số và quỹ đạo vệ tinh với các hệ thống vệ tinh phi địa tĩnh của Việt Nam trong tương lai.
2. Trách nhiệm thực hiện
a) Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện thí điểm về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện quy định tại khoản 1 Điều này; là đầu mối yêu cầu tổ chức thí điểm, doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam thực hiện ngăn chặn, xử lý các thiết bị gây nhiễu có hại.
b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ động rà soát, phát hiện các trường hợp gây nhiễu có hại từ hệ thống vệ tinh đối với các hệ thống thông tin liên lạc phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
Điều 8. Giám sát việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện thí điểm về bảo đảm quốc phòng, an ninh
1. Nội dung giám sát
a) Việc tuân thủ hoàn toàn các quy định của pháp luật, chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam;
b) Việc đặt Trạm cổng mặt đất (Trạm Gateway) trên lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo tất cả lưu lượng do các thuê bao vệ tinh tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam đều phải đi qua Trạm Gateway này và kết nối vào mạng viễn thông công cộng tại Việt Nam;
c) Việc thực hiện ngừng khẩn cấp việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp có bạo loạn, khủng bố, sử dụng dịch vụ viễn thông nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm an ninh quốc gia theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Việc ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao tại Việt Nam vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
đ) Việc bảo đảm các thông tin, dữ liệu của người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam phải được lưu trữ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về an ninh mạng, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
e) Việc cung cấp điểm truy nhập mạng viễn thông và các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết khác khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an ninh thông tin;
g) Việc cung cấp thông tin thuê bao viễn thông và thông tin về việc sử dụng dịch vụ viễn thông (dữ liệu lịch sử cuộc gọi, tin nhắn đi, đến và lịch sử vị trí) của thuê bao vi phạm pháp luật, thuê bao có dấu hiệu hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) theo quy định của pháp luật;
h) Việc thực hiện các yêu cầu ngăn chặn nguồn phát tán mã độc, tấn công mạng, thông tin xấu độc.
2. Trách nhiệm thực hiện
a) Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát thực hiện các nội dung về bảo đảm quốc phòng quy định tại điểm a, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này;
b) Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát thực hiện các nội dung về bảo đảm an ninh quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này.
Điều 9. Giám sát việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện khác khi triển khai thí điểm
1. Nội dung giám sát
a) Việc đăng ký, lưu giữ các thông tin thuê bao trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ vệ tinh của thuê bao.
b) Việc có giải pháp bảo đảm kiểm soát, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ của các thiết bị đầu cuối gây nhiễu có hại, các thiết bị đầu cuối không tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.
2. Trách nhiệm thực hiện
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 10. Giám sát việc thực hiện các trách nhiệm khác của tổ chức thí điểm
1. Nội dung giám sát
Việc thực hiện các nội dung Tổ chức thí điểm đã đề xuất trong Đề án đầu tư.
2. Trách nhiệm thực hiện
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Viễn thông) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 11. Việc thu hồi giấy phép, chấm dứt thí điểm
1. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông, giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của pháp luật về viễn thông, tần số vô tuyến điện.
2. Trường hợp phát hiện tổ chức thí điểm, doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam không chấp hành, vi phạm yêu cầu, điều kiện thí điểm, cơ quan được phân công chủ trì giám sát việc thực hiện yêu cầu, điều kiện thí điểm có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu tổ chức thí điểm, doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam thực hiện biện pháp khắc phục đồng thời thông báo cho các cơ quan giám sát khác để nắm thông tin.
Trường hợp tổ chức thí điểm, doanh nghiệp do tổ chức thí điểm thành lập tại Việt Nam không có biện pháp khắc phục sau khi đã được thông báo, cơ quan được phân công chủ trì giám sát việc thực hiện yêu cầu, điều kiện thí điểm gửi văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để đề xuất việc chấm dứt thí điểm.
Điều 12. Phối hợp tổ chức họp tổng kết
1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện tổng kết, đánh giá sau khi kết thúc thời gian thí điểm có kiểm soát dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp không giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc tỷ lệ đóng góp của nhà đầu tư nước ngoài và kiến nghị, đề xuất chính sách quản lý phù hợp.
2. Chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức họp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm, thành phần và các vấn đề có liên quan phục vụ cho việc tổ chức họp.
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phân công một đồng chí Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện Quy chế này.
2. Các cơ quan giám sát thống nhất cử Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ); Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) giám sát điều kiện bảo đảm quốc phòng an ninh theo quy định tại Điều 8; Binh chủng thông tin liên lạc (Bộ Quốc phòng) giám sát việc chấp hành các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định tại Điều 7; Cục An ninh chính trị nội bộ - A03 (Bộ Công an) là đơn vị đầu mối phối hợp.
3. Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.
Điều 14. Hiệu lực thi hành
1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có nội dung phát sinh cần sửa đổi, bổ sung hoặc khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức có liên quan phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Viễn thông), Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh 86, Binh chủng thông tin liên lạc), Bộ Công an (Cục An ninh chính trị nội bộ) để nghiên cứu, bổ sung Quy chế cho phù hợp hoặc kịp thời phối hợp giải quyết./.
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